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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 0

 
01925 Anh vẫn yêu em 

02746 Em ác chết đi được 

02825 Em có yêu anh không? 

03456 Em tương tư vô ích 

0437 Anh là đồ thần kinh 

04527 Em là vợ yêu của tôi/Em chính là vợ của anh 

04535 Em có nhớ anh không/ Anh có thấy nhớ em không 

04551 Em là duy nhất của anh 

0456 Em là của anh 

045617 Em là nguồn sống (dưỡng khí) của anh 

04567 Em là bạn đời của anh 

045692 Em là người anh yêu nhất 

0457 Em là vợ anh 

0487 Anh là đồ ngốc 

0487561 Anh là đồ ngốc vô phương cứu chữa 

0564335 Khi buồn chán hãy nghĩ đến anh 

0594184 Em là cả cuộc đời của anh 

065 Tha thứ cho anh 

06537 Anh làm em tức giận 

07382 Anh thật đê tiện 

0748 Anh đi chết đi 

07868 Em ăn no chưa?  

08056 Anh không quan tâm đến em 

0837 Em đừng tức giận 

095 Em tìm anh 

098 Em đi nhé 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 1 

  

121 Tình yêu trọn vẹn 

122 Tình yêu đẹp đẽ, hạnh phúc ngập tràn 

1314 Trọn đời trọn kiếp 

1314920 Yêu em trọn đời trọn kiếp  

1372 Đồng lòng tình nguyện 

1392010 Cả đời chỉ yêu một mình em 

1414 Muốn chết 

147 Tình trọn đời 

1573 Tình sâu như một 

1589854 Muốn anh gửi, anh sẽ gửi 5 lần 

1711 Một lòng một dạ, thủy chung son sắt 

177155 MISS (Hình ảnh dãy chữ giống chữ MISS) 

1920 Vẫn còn/ luôn luôn yêu anh 

1930 Vẫn còn nhớ anh 
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 Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 2 

  

200 Yêu em lắm 

20110 Yêu em 110 năm 

20184 Yêu em cả đời 

2030999 Yêu em nhớ em rất lâu 

2037 Vì em mà tổn thương 

20475 Yêu em là hạnh phúc 

20609 Yêu em mãi mãi 

20863 Yêu em đến kiếp sau 

220225 Yêu yêu em yêu yêu anh 

230 Yêu em chết mất 

234 Yêu như là yêu lần cuối 

235 Nhớ em quá 

2406 Yêu em chết mất 

246 Đói chết mất 

246437 Tình yêu thần kỳ đến vậy 

25184 Yêu anh cả đời nhé 

25873 Yêu anh hết kiếp này 

25910 Yêu anh lâu 1 chút 

25965 Yêu anh hãy giữ anh lại 

259695 Yêu anh thì hiểu cho anh 

259758 Yêu anh thì lấy anh nhé?  

2627 Yêu đi yêu lại 

282 Đói không?  

256895 Em là con cún nhỏ của anh 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 3 
 

300 Nhớ em quá 

3013 Nhớ em cả đời 

30920 Nhớ em thì hãy yêu em 

310 Theo ý em trước 

3107 Thể hiện anh yêu em 

31707 LOVE  Đây là do cách hình thành từ cụm 30707 

32062 Nhớ đến tình yêu của em 

32069 Muốn yêu em mãi mãi 

3207778 Muốn đi chém gió cùng em 

330335 Nhớ nhớ anh, nhớ nhớ em 

3344587 Cả đời này không thay lòng 

3399 Rất lâu, vĩnh cửu 

356 Lên mạng đi 

35910 Nhớ anh lâu một chút 

359258 Nhớ anh thì yêu anh nhé 

360 Nhớ em 

369958 Chúa cứu con 

3731 Thành tâm thành ý 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 4 
 

419 Tình một đêm 

440295 Cám ơn em đã yêu anh 

447735 Nghĩ về em từng giây từng phút 

4456 Vội vàng trở lại 

456 Là anh đây 

460 Nhớ em 

48 Đúng rồi 

4980 Chỉ có vì em 

 

(ảnh: prepedu) 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 5 
 

505 SOS 

507680 Anh nhất định sẽ tán đổ em 

510 Nghe/Chiều theo ý em 

51020 Anh tất nhiên yêu em 

51095 Anh muốn em gả cho anh 

51396 Tôi muốn đi ngủ 

514 Không có ý gì 

515206 Anh không yêu em nữa rồi 

5170 Mong muốn kết hôn/ Anh muốn cưới em 

517230 Anh đã yêu em mất rồi 

518420 Anh cả đời yêu em 

520 Anh yêu em  
520/530: cực kỳ yêu và nhớ 
520/999: tình yêu to lớn, lâu dài mãi mãi 

5201314 Anh yêu em trọn đời trọn kiếp 

52094 Anh yêu em đến chết/ Yêu em đến hơi thở cuối cùng 

5209484 Em yêu anh đúng là ngốc 

521 Anh nguyện ý 

52306 Anh yêu em rồi 

5240 Người anh yêu là em 

52460 Anh yêu em chết mất/ Anh yêu em nhất trên cuộc đời 
này 

5260 Anh thầm yêu em 

530 Anh nhớ em 

5366 Anh muốn nói chuyện 

53719 Anh đã nặng tình rồi 

5376 Em tức giận rồi 

53770 Anh muốn hôn em 

53782 Anh tâm trạng không tốt 

53880 Anh muốn được ôm em 

53980 Em muốn đánh anh 
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540086 Em là bạn gái của anh 

5406 Em là của anh 

5420 Anh chỉ yêu em 

54335 Không có việc gì thì nghĩ đến em 

543720 Anh yêu em thật lòng 

54430 Anh lúc nào cũng nghĩ đến em 

5452830 Không có lúc nào là không nhớ đến em 

546 Anh thua rồi 

5460 Anh nhớ em 

5490 Anh đi tìm em 

54920 Anh luôn yêu em 

555 Hu Hu Hu 

55646 Anh buồn đến chết mất 

5620 Anh rất yêu em 

5360 Em nhớ anh 

5630 Em rất nhớ anh 

564335 Lúc nào buồn nhớ đến em 

570 Em giận anh 

57350 Anh chỉ quan tâm đến em 

57386 Anh đi làm rồi 

57410 Tim anh thuộc về em 

574839 Anh thực sự không muốn đi 

5776 Anh ra ngoài rồi 

58 Chúc ngủ ngon 

584520 Anh thề là anh yêu em 

586 Anh không đến 

587 Anh xin lỗi 

5871 Anh không để tâm/ phật ý 

5910 Anh chỉ cần em thôi 

59240 Người anh yêu nhất là em 

59420 Anh chỉ yêu em 
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59520 Anh mãi mãi yêu em 

596 Anh đi đây 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 6 
 

609 Một tình yêu mãi mãi 

6120 Rảnh mà để ý đến anh 

6785753 Chỗ cũ không gặp không về 

6868 Chuồn thôi, chuồn thôi 

687 Xin lỗi 

6699 Thuận lợi thuận lợi 

 

 
(ảnh: prepedu) 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 7 
 

70345 Mong em hãy tin anh 

706 Dậy thôi 

70626 Mong em hãy ở lại 

706519184 Anh hãy là điểm tựa của em trọn đời 

7078 Mong em đừng đi 

70885 Mong em giúp anh 

721 Thể hiện nụ hôn với người mình yêu 

729 Đi uống rượu 

7319 Thiên trường địa cửu 

737420 Kiếp này đời này yêu em 

73807 Hữu duyên vô phận 

740 Tức anh chết được 

7408695 Kỳ thực anh không hiểu em 

74520 Thực ra anh yêu em 

74074 Anh đi chết đi 

74839 Thực ra không muốn đi 

756 Hãy hôn em đi (thể hiện sự nũng nịu) 

765 Đi khiêu vũ 

770880 Hôn em/ Gửi đến em nụ hôn của anh 

7708801314520 Hôn em ôm em yêu em cả đời cả kiếp 

7731 Tâm tâm tương âm:  Cùng nhịp đập trái tim 

7752 Thân Thân Ngô Ái:  Yêu thương thân thiết 

77543 Đoán xem anh là ai 

77895 Ôm em chặt vào 

780 Lo lắng cho em 

786 Ăn no rồi 

7998 Đi dạo đi 
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Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 8 
 

8006 Không quan tâm đến em 

8013 Bên em cả đời 

8074 Làm em tức điên 

8084 BABY: Em yêu 

81176 Bên nhau (mãi mãi) 

82475 Được yêu là hạnh phúc 

825 Đừng yêu anh 

837 Đừng giận 

8384 Vớ va vớ vẩn, không ra gì, không đàng hoàng 

85941 Giúp em nói với anh ý 

860 Không níu kéo anh 

865 Đừng làm phiền anh 

8716 Tên khốn, tên đần độn 

88 Tạm biệt 

8834760 Tương tư chỉ vì em 

898 Chia tay đi 

 
 

 
 
 
 



12 
 

Ý nghĩa các con số bắt đầu bằng số 9 
 

900 Tình yêu bền đẹp, trường tồn 

902535 Mong em yêu anh nhớ anh 

9089 Mong em đừng đi 

910 Chính là em 

918 Cố gắng lên 

920 Chỉ yêu mình em 

9210 Yêu em suốt đời 

9213 Yêu em cả đời 

9240 Yêu nhất là em 

9277 Thích hôn 

930 Rất nhớ em 

93110 Rất muốn gặp em 

940194 Muốn nói với em một việc 

9430 Chính là yêu em (anh) 

95 Cứu anh 

987 Xin lỗi 

9908875 Xin lỗi: Mong anh đừng bỏ rơi em 

 

Trên đây là những con số phổ biến mang ý nghĩa trong tình yêu, các bạn tham 

khảo để cho cuộc sống thêm thi vị nhé.  

 

TSBT tổng hợp 

Nguồn: tiengtrung.vn; coolmate.me; prepedu.com  


